
 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GÓI VẤN TIN THÔNG TIN TÀI KHOẢN 
DOANH NGHIỆP - LUỒNG KẾT NỐI BIDV IBANK 

CORPORATE ACCOUNT INQUIRY VIA IBANK APIs PRODUCT 
GUIDELINE 

 

1. Mô tả chung /Introduction 

BIDV cung cấp các API cho hệ thống của khách hàng/đối tác tích hợp hệ thống với 

BIDV thông qua luồng kết nối BIDV iBank để truy vấn thông tin về số tài khoản, số dư 

của tài khoản thanh toán, tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh; các thông tin về lịch sử giao dịch 

trên tài khoản tại BIDV. 

BIDV Provide APIs for customers/partners to integrate their systems with BIDV through 

the BIDV iBank connection flow to query information about account number, balances 

of current account, deposits, loans, Guarantees, information about transaction history 

of accounts at BIDV. 

2. Hướng dẫn chung / General guideline 

Để gọi được các API thuộc luồng kết nối qua BIDV iBank, khách hàng/đối tác cần đăng 

nhập bằng user BIDV iBank trên website xác thực người dùng do BIDV cung cấp. 

Khi gọi các API được mô tả trong các luồng use case chi tiết bên dưới, khách hàng/đối 

tác cần dùng mã token truy cập còn hiệu lực cấp bởi BIDV. Trường hợp mã token hết 

hiệu lực, khách hàng/đối tác gọi API Get Token để lấy token mới, chi tiết theo hướng 

dẫn tại gói API Get Token (gắn link trên API portal) 

In order to call for APIs in any plans via iBank, customer/partner must log in BIDV 

iBank with user BIDV iBank on user authorization website provided by BIDV. 

In order to call for all APIs in the following use case flows, customer/partner must use 

valid access tokens provided by BIDV to connect with BIDV Open API. In case of 

expired tokens, customer/partner needs to call for Get Token API to get new ones as 

instructed in Get Token API package (link). 

3. Use case 

3.1. Vấn tin danh sách tài khoản/Account List Inquiry 
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BIDV cung cấp API cho phép hệ thống của khách hàng/đối tác vấn tin danh sách tài 

khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tiền vay, bảo lãnh của khách hàng/đối tác thông 

qua Open API để kết nối với hệ thống BIDV iBank. BIDV iBank truy xuất thông tin 

danh sách tài khoản và phản hồi lại hệ thống khách hàng/đối tác qua Open API. 

BIDV provide API allowing customer/partner’s system to inquire list of 

customer/partner’s current account, fixed deposit account, loan account and guarantee 

via Open API to connect with BIDV iBank system. BIDV iBank retrieves information 

and responds to customer/partner’s system via Open API. 

Danh sách API sử dụng trong luồng/ Related APIs: 

Step No. API Name 

1 
Lấy danh sách tài khoản 

iBank_Account List 

3.2. Vấn tin chi tiết tài khoản/Account Detail Inquiry 

 

BIDV cung cấp API cho hệ thống của khách hàng/đối tác vấn tin thông tin chi tiết của 

tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay, bảo lãnh của khách hàng/đối tác trên hệ thống 

BIDV iBank thông qua Open API. BIDV iBank truy xuất thông tin và phản hồi lại hệ 

thống của khách hàng/đối tác qua Open API. Thông tin chi tiết tài khoản bao gồm nhưng 

không hạn chế các thông tin sau:  

 Tài khoản thanh toán: Tên tài khoản, số tài khoản, số dư hiện tại, phong tỏa, số 

dư khả dụng, loại tiền, trạng thái… 

 Tài khoản tiết kiệm: Tên tài khoản, số tài khoản, số dư hiện tại, kỳ hạn, lãi suất, 

loại tiền, trạng thái… 

 Tài khoản vay: Tên tài khoản, số tài khoản, dư nợ gốc hiện tại, lãi suất, ngày trả 

lãi tiếp theo, loại tiền, trạng thái… 



3 

 

 

 

 

 Tài khoản bảo lãnh: Tên đơn vị đề nghị bảo lãnh, số tham chiếu, số tiền bảo lãnh, 

số tiền còn lại, ngày phát hành, loại tiền, trạng thái… 

BIDV provide API allowing customer/partner’s system inquire transaction details of 

customer/partner’s current account, fixed deposit account, loan account, guarantee 

account on BIDV iBank system through Open API. BIDV iBank retrieves information 

and responds to customer/partner’s system through Open API. Account details may 

include:  

 Current account: Account name, account number, current balance, hold balance, 

available balance, currency, status… 

 Fixed deposit account: Account name, account number, current balance, term, 

interest rate, currency, status… 

 Loan account: Account name, account number, outstanding principal, interest 

rate, next interest payment date, hold balance, available balance, currency, 

status… 

 Guarantee account: Applicant, reference number, guarantee amount, remaining 

amount, date of issue, currency, status… 

Danh sách API sử dụng trong luồng/ Related APIs: 

Step 

No. 
API Name 

1 
Lấy chi tiết tài khoản thanh toán 

iBank_Accoun Detail 

1 
Lấy chi tiết tài khoản tiết kiệm 

iBank_Deposit AccDetail 

1 
Lấy chi tiết tài khoản vay 

iBank_Loan AccDetail 

1 
Lấy chi tiết tài khoản bảo lãnh 

iBank_Guarantee AccDetail 

 
  

 


